 
Thiết bị cần thay thế bao gồm:
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1
	PLC Vigor 
VH-20MR
	02
	Bộ
	1 cái dùng cho máy tiện KC-1840 số 9 đang hư PLC và 1 cái dự phòng

	2
	Màn hình LCD máy tiện CNC
	01
	Cái
	Dùng cho máy tiện CNC AC-1840 màn hình mờ 

	3
	Màn hình LCD máy phay CNC
	01
	Cái
	Dùng cho máy Phay CNC VM-18, màn hình mờ

	4
	Nút nhấn
 Emergency
	30
	Cái
	Gắn mới toàn bộ xưởng tiện 1 hiện các máy chưa có nút dừng khẩn cấp và thay thế cho một số máy xưởng tiện 2, xưởng phay

	5
	Nút nhấn khởi động (màu xanh)
	10
	Cái
	Dùng thay thế cho các máy tại xưởng tiện 1, xưởng tiện 2, xưởng phay

	6
	Nút nhấn dừng (màu đỏ)
	10
	Cái
	Dùng thay thế cho các máy tại xưởng tiện 1, xưởng tiện 2, xưởng phay

	7
	Công tắc bật
	10
	Cái
	Dùng thay thế cho các máy tại xưởng tiện 1, xưởng tiện 2, xưởng phay

	8
	Bình khí CO2
	3
	Bình
	Dùng cho xưởng hàn

	9
	Bình khí Argon
	1
	Bình
	Dùng cho xưởng hàn

	10
	Nhớt máy 
	4
	Phuy 
	Mỗi phuy 159 lít, bơm nhớt cho các máy xưởng tiện 1, 2; xưởng phay, xưởng cnc

	11
	Dầu rửa
	1
	Phuy 
	Phuy 159 lít, dùng cho công tác bảo trì, sửa chữa
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